
ÍOÍJtf

F ord  F o u ndation wmstám TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HỎA HÀ NỌl

Nhóm biên soạn: 
Lương Hồng Quang 
Phạm Bích Huyền 
Lê Thị Hiền

I 'yTỳ t * 7iM®Vv'V'

Nguyễn Lâm Tuấn Anh

CHÍNH SÁCH
w

r

■ i;
Hm NVyY V : À

1mm SS li ;m
mm m m

111

ÿSÿfi '- V »' />•
xA-t

"wV.v.V,

H.

...

' ' Vi’. ' \ V M

v.y. ó 11 .1«KU' '

■'v  . . 'w S

vjvÿ â Œ „L

DX.037991



LỜI NÓI ĐẦU

I. Trong xã hội hiện đại, sự phát triển cùa mỗi lĩnh vực trong 
đời sống xã hội phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chính sách của Nhà 
nưcc. Chính sách là sự can thiệp hay không can thiệp của Nhà nước 
nhvng là các tác động mang tỉnh định hướng cho sự phát triển, là 
khung thể chế cho các hoạt động trong thực tiễn. Chính sách văn 
hóc cùng có một tầm ảnh hưởng sâu rộng như vậy cho sự phát triển 
nềr. văn hóa Việt Nam hiện đại. Trong thời kỳ đổi mới, chính sự thay 
đổi trong chính sách văn hóa đã tạo nên những động lực mới cho sự 
phct triển cùa nhiều lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong bối cảnh nền 
kỉnh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hiện nay, 
Việt Nam đang chù trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chu nghĩa, tất cả hoạt động cùa đời sống xã hội cần được điều hành 
bằr.g pháp luật (chứ không chi bằng Nghị quyết của Đàng). Chúng 
ta đang gia nhập xu thế toàn cầu hỏa, ký kết công ước quốc tế trong 
lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh hợp tác văn hóa với các nước trên thế 
giới; do đó, việc xảy dựng chính sách văn hóa và hiểu biết chính 
sách văn hóa của các nước là vấn đề mang tính cắp bách hiện nay.

Tại các nước phát triển, chỉnh sách văn hóa được giảng dạy và 
nghiên cứu trong ngành quản lý văn hóa nghệ thuật, cung cấp một 
cái nhìn tổng thế về chỉnh sách và cơ chế vận hành của chính sách 
trong thực tiễn cho học viên. Sau khi ra trường, một bộ phận sinh 
viên sẽ làm việc trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật, kiến thức về 
chhh sách vân hóa giúp họ có được hiểu biết về môi trường hoạt 
độr.g của tổ chức. Một số sẽ công tác trong các tố chức Chính phù, 
tham gia vào quá trình đánh giá và hoạch định chính sách. Ở các 
nước này, môn Chính sách văn hóa thường được dạy ở bậc đại học 
và cao học, đặc biệt cho những học viên đã có kinh nghiệm hoạt 
độr.g thực tiền.
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ơ  Việt Nam, việc nghiên cứu và giảng dạy vê chính sách văn
hóa trong các trường đại học và cao đăng từ trước đên nay chưa 
được triển khai một cách đầy đù và chuyên nghiệp. Trong chương 
trình đào tạo đại học và sau đại học, một số vấn đề về chính sách 
văn hóa chì được để cập trong các môn học như: “Đường lối văn 
hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam ”, “Pháp luật về Văn 
hóa’’ mà chưa được nghiên cứu một cách toàn diện và thấu đáo. 
Chính vì vậy, việc đưa môn "Chính sách văn hóa ” vào giảng dạy và 
học tập cho ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Hà 
Nội vờ các trường cao đắng, đại học khác là việc làm có tính đổi 
mới và cấp thiết cao. Biên soạn giảo trình về chính sách văn hỏa 
trên cơ sở quan điểm, nhận thức mới về văn hóa và chính sách văn 
hóa cũng như các phương pháp giảng dạy hiện đại là một trong
những điêu kiện cơ bản đê đảm bảo chât lượng đào tạo nguôn nhản 
lực văn hóa nghệ thuật trong điều kiện mới. Giảo trình này sẽ cung 
cấp các kiến thức cơ bàn về chính sách vân hóa trên thế giới và 
trong nước, đặt nền tảng cho hiểu biết cùa sinh viên về môi trường 
thể chế cho hoạt động văn hóa nghệ thuật cùa Việt Nam và thế giới.

2. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về chính sách văn hóa như: khái niệm, vai trò, đặc tính và cấu trúc 
của chính sách văn hóa, chính sách văn hóa của một số nước trên 
thế giới và các vấn đề cốt yếu trong chính sách văn hóa Việt Nam 
qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, 
môn học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong việc 
phân tích chỉnh sách văn hóa và quá trình vận hành cùa chính sách 
văn hóa trong thực tiễn.

3. Giáo trình môn học do nhóm tác giả biên soạn với sự phân 
công trách nhiệm như sau:

Chương 1. PGS. TS. Lương Hằng Quang biền soạn

Chương 2. TS. Phạm Bích Huyền biên soạn
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Chương 3. TS. Lê Thị Hiền biên soạn phần Chính sách văn hóa
*

Việt Nam thời kỳ trước đôi mới.

ThS. Nguyền Lâm Tuấn Anh biên soạn phần Chính sách vãn hỏa 
Việt Nam thời kỳ Đổi mới ị,từ 1986 đến nay).

Chương 1: Tổng quan về chỉnh sách văn hóa

Chương này sẽ giới thiệu và phân tích các khái niệm văn hóa, 
chính sách và chính sách văn hóa, các định nghĩa khác nhau về chính 
sách vãn hóa như: định nghĩa cùa UNESCO, Hội đồng Châu Au (EC) 
và của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, Chương 1 tìm hiểu 
các cấp độ của chính sách văn hóa và vai trò cùa chính sách văn hóa 
đoi với sự phát triển văn hóa trên phạm vi quốc gia, vùng và quốc tế. 
Cẩu trúc chung về mặt hình thức của một chỉnh sách văn hỏa quốc 
gia được giới thiệu đế sinh viên có thể hiểu cơ sở hình thành, nội 
dung và công cụ của mỗi chỉnh sách văn hóa quốc gia, làm tiền đề 
cho việc học tập và nghiên cứu về chính sách văn hóa.

Chương 2: Các mô hình chính sách văn hóa trên thế giới

Chương 2 giới thiệu và phân tích khái niệm, tiêu chí phân loại 
các mô hình chỉnh sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn#

hóa phổ biến trên thế giới.

Cụ thể, các mô hình chính sách văn hóa “Người tạo điều kiện ”, 
“Nhà bảo trợ", “Kiến trúc sư" và “K ỳsư ”, mô hình chính sách văn 
hóa Trung Quốc và mô hình chính sách vàn hóa Hàn Quốc sẽ được 
nghiên cứu, tìm hiểu với các nội dung chi tiết như: vai trò quản lý 
cùa Nhà nước, kế hoạch chiến lược cho phát triển văn hóa, cơ chế 
tài trợ cho nghệ thuật và địa vị xã hội cùa nghệ sỹ, hệ thống tổ chức 
để xây dựng, thực thi chính sách ván hóa và các vẩn đề khác. Mỗi 
mô hình đều được minh họa bằng chính sách văn hỏa cụ thế cùa một 
số nước trên thể giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô (cũ), Trung Quốc 
và Hàn Quốc.
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Chương 3: Chính sách văn hóa việt Nam

Chương này trình bày chính sách văn hóa Việt Nam qua các 
giai đoạn lịch sử: thời kỳ phong kiến tự chù, thời kỳ Pháp đô hộ và 
thời kỳ hiện đại - dưới sụ lãnh đạo cùa Đàng. Đặc biệt, một sổ van 
để nổi bật của chính sách văn hóa Việt Nam hiện nay như chính 
sách đầu tư cho văn hỏa nghệ thuật, chính sách về di sản văn hỏa và 
văn hóa các dân tộc thiểu số, vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật được đi sâu nghiên cứu vờ tìm hiểu.

4. Nhóm tác giả xin trăn trọng cảm ơn nhà tài trợ Quỹ Ford, 
TS. Michael Digregorio, GS.TS. Gerald Lidsíone - Trường 
Goldsmiths - Đợi học Tổng hợp London - Vương quốc Anh, Trung 
tăm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa (A&C), cùng các 
chuyên gia trong và ngoài nước đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành 
giáo trình này. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới PGS. TS 
Phạm Duy Đức và TS. Nguyền Văn Tinh, những người đã đọc và 
đóng góp ý  kiến hữu ích cho việc hoàn chình giáo trình.

5. Giáo trình được xuất bản lần đầu năm 2009, tái bản lần thứ
nhát nàm 2012 đây là lân thứ 3 được chinh lý, bô sung. Mặc dù đã 
có nhiều cố gắng, song chắc chắn giáo trình không tránh khỏi 
những thiếu sót nhất định. Kính mong độc giả góp ỷ  để giáo trình 
được hoàn thiện hom ở lần xuất bản sau.

Hà Nội, tháng 4/2014

Nhóm tác giả
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Chương I
TÓNG QUAN VÈ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA

Chính sách là của các Nhà nước, được xây dựng dựa trên cơ sở 
chính trị, kinh tế, xã hội của mồi quốc gia theo từng thời kỳ lịch sử. 
Ở tầm quốc tế, chính sách của mỗi quốc gia lại do các mối quan hệ 
quốc tế quy định, nghĩa là vị trí địa chính trị của quốc gia đó ít nhiều 
tác động vào chính sách tổng thể hay từng lĩnh vực. Mặc dù có hay 
không có một tuyên ngôn rõ ràng về việc có một chính sách văn hóa 
hay không thì mỗi một quốc gia đều có những “cách thức” điều hành 
riêng, nhất là đối với các Nhà nước hiện đại.

Đa phần các nước trên thế giới đều có chính sách văn hóa 
quốc gia chính thức của mình. Đó là văn bản thể hiện ý chí 
chính trị, quan điểm về văn hóa nghệ thuật, về vai trò của 
chúng trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, về cách thức 
điều hành và tổ chức đời sống văn hóa nghệ thuật, về các thể 
chế điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực này. Các Nhà 
nước và chính quyền địa phương (bang, vùng, tỉnh) đều có 
chính sách văn hóa theo quan điểm riêng của họ, song đều 
thống nhất trên một số nguyên tắc cơ bản và đường hướng phát 
triển văn hóa trong tổng thể chính sách phát triển của quốc gia, 
bang, vùng, lãnh thổ.

1.1. LỊCH SỪ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH VẢN HÓA

1.1.1. Quá trình hình thành chính sách văn hóa qua các 
thời kỳ

1.1.1.1. Dưới triều đại phong kiến

Châu Ẩu: Các lãnh chúa phong kiến và tầng lóp tăng lữ có vai 
trò quan trong trong việc hình thành các chính sách văn hóa riêng
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cho vùng lãnh thổ của mình. Họ đóng 2 vai trò: tầng lớp lãnh đạo xã 
hội, trong đó có việc đưa ra các định hướng phát triển văn hóa; và tài 
trợ, bảo trợ cho các nghệ sĩ, mua và hình thành các bộ sưu tập nghệ 
thuật. Sau này, khi Nhà nước trung ương tập quyền hình thành ở một 
số quốc gia thì vai trò của triều đình có một vị trí quan trọng. Các 
chính sách của triều đình thể hiện rõ trong định hướng tự do sáng tạo, 
kiểm duyệt, hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật, tổ chức một số sự kiện 
hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn.

Châu A: Các nhà nước phong kiến tập quyền như Trung Quốc 
là một ví dụ, đóng cả 2 vai trò là người đưa ra các định hướng phát 
triển và bảo trợ văn hóa như ở chầu Âu. Thêm nữa, do Trung Quốc 
quá rộng lớn về mặt diện tích và có truyền thống trọng họ tộc nên 
vai trò của cấp tỉnh và họ tộc cũng có những ảnh hưởng đến chính 
sách văn hóa quốc gia, đặc biệt ở phương diện bảo tồn và phát huy 
bản sắc văn hóa cộng đồng.

Việt Nam'. Các triều đình phong kiến tuy không có chính sách 
văn hóa chính thức nhưng qua các chỉ dụ của nhà vua, qua mô hình 
văn hóa triều đình mà định hình nên văn hóa dân tộc - quốc gia, văn 
hóa bác học. Đặc biệt, vai trò của làng - xã trong phát triển văn hóa 
cộng đồng có một vị trí quan trọng tạo nên nền văn hóa dân gian. Do 
đó, chính sách văn hóa của thời kỳ này là góp phần vào sự độc lập, 
tự chủ của dân tộc trước một nền văn hóa lớn là Trung Quốc, xây 
dựng bản sắc văn hóa dân tộc riêng, xây dựng các thiết chế văn hóa 
phong kiến, các giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu văn hóa, các loại 
hình văn hóa nghệ thuật dân gian và bác học.

Đặc điểm chung của thời kỳ này là không có chính sách văn hóa 
chính thức theo ngôn ngữ hiện đại mà chỉ là các “mảnh vụn” được 
lắp ghép lại, nhưng chúng có vai trò rất quan trọng trong việc xây 
dựng nền văn hóa của mồi quốc gia.
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1.1.1.2. Thời kỳ hình thành chủ nghĩa tư bản

Thời kỳ Phục Hưng đã mang lại cho văn hóa một luồng sinh khí 
mới, với sự ra đời cùa tầng lớp trí thức như một lực lượng xã hội góp 
phần hình thành chính sách văn hóa thời kỳ này. Tinh thần dân chủ, 
tôn trọng chân lý khoa học, khuyến khích tự do sáng tạo nghệ thuật 
đã là những hạt nhân chính của chính sách văn hóa thời kỳ này, tạo 
nên những bước đột phá lớn lao của văn hóa thời kỳ Phục Hung.

1.1.1.3. Thời kỳ chủ nghĩa tư bản thế kỷ XVIII-XIX

Giai cấp tư sản thông qua vị trí kinh tế của mình đã góp phần 
vào việc thúc đẩy vãn hóa thời kỳ này phát triển lên một bước mới. 
vẫn chưa có một chính sách văn hóa chính thức của nhà nước song 
vai trò của nhà nước đã được ý thức rõ hơn trong việc phát triển nền 
văn hóa, đặc biệt là trong việc phát triển cơ sờ hạ tầng cho nghệ 
thuật, phát triển các loại hình nghệ thuật tiêu biểu, phát triển tinh 
thần tự do sáng tạo trong nghệ thuật.

1.1.2. Quá trình hình thành chính sách văn hóa thời kỳ 
hiện đại

1.1.2.1. Sau Thế chiến II

Sau Thế chiến II, chính sách văn hóa được coi là một bộ phận 
cấu thành nên chính sách chung của nhà nước và từ đây, khái niệm 
chính sách văn hóa theo nghĩa là một đường lối phát triển của Nhà 
nước trong lĩnh vực văn hóa mới được ra đời, thông qua các can 
thiệp từ trên xuống, gián tiếp hay trực tiếp tác động vào đời sống 
văn hóa.

1.1.2.2. Chính sách văn hóa của các nước tư bản chủ nghĩa

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh với sự phân chia 2 khối đối lập nhau, 
với 2 chính sách văn hóa khác nhau. Ở Mỹ, châu Âu và một số nước 
theo mô hình tư bản chủ nghĩa, chính sách văn hóa tồn tại ở cả nhà 
nước trung ương, với vai trò định hướng phát triển vĩ mô và vai trò


